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TT Lớp mới Mã định danh Họ Tên Học Sinh Đăng ký Loại hình Ghi chú

1 8A1 079311034520 Lương Thái An Đồng ý Tích hợp
2 8A2 001311060322 Nguyễn Bảo An Đồng ý Tích hợp
3 8A5 083211001063 Nguyễn Hoàng An Đồng ý TCTA
4 8A8 079211010653 Phan Ngọc Dư An Đồng ý TCTA
5 8A8 082311001923 Đinh Nguyễn Hồng Anh Đồng ý TCTA
6 8A2 079311040561 Đỗ Hoàng Anh Đồng ý Tích hợp
7 8A4 079311027682 Hà Phương Anh Đồng ý TCTA
8 8A3 036311014083 Lê Trương Phương Anh Đồng ý TCTA
9 8A7 079311044726 Ngô Phạm Quỳnh Anh Đồng ý TCTA
10 8A8 079211009221 Nguyễn Duy Anh Đồng ý TCTA
11 8A6 075211024932 Nguyễn Hải Kỳ Anh Đồng ý TCTA
12 8A1 046311006209 Phạm Nguyễn Ngọc Anh Đồng ý Tích hợp
13 8A7 079311020518 Trần Ngọc Quỳnh Anh Đồng ý TCTA
14 8A2 036311000426 Vũ Minh Anh Đồng ý Tích hợp
15 8A6 079211041710 Trần Phúc Ân Đồng ý TCTA
16 8A2 079211001374 Đỗ Thiên Bảo Đồng ý Tích hợp
17 8A5 079211041513 Nguyễn Hoàng Bảo Đồng ý TCTA
18 8A1 079311027684 Trần Lê Xuân Bình Đồng ý Tích hợp
19 8A5 079311044067 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Đồng ý TCTA
20 8A7 083311005134 Phạm Nguyễn Minh Châu Đồng ý TCTA
21 8A2 079311022434 Hà Khánh Chi Đồng ý Tích hợp
22 8A1 001211069007 Đỗ Trí Dũng Đồng ý Tích hợp
23 8A7 037311003978 Hoàng Lê Triều Dương Đồng ý TCTA
24 8A6 079311036772 Nguyễn Thùy Dương Đồng ý TCTA
25 8A2 079211049964 Trần Trùng Dương Đồng ý Tích hợp
26 8A1 079311006223 Nguyễn Lê Linh Đan Đồng ý Tích hợp
27 8A5 079211043553 Trần Quang Đạt Đồng ý TCTA
28 8A7 079211026812 Nguyễn Nhật Đăng Đồng ý TCTA
29 8A1 079211038478 Nguyễn Minh Đức Đồng ý Tích hợp
30 8A4 079211002081 Vũ Hoàng Anh Đức Đồng ý TCTA
31 8A4 079211010646 Đinh Ngụy Trường Giang Đồng ý TCTA
32 8A7 079211040077 Phạm Hoàng Hải Đồng ý TCTA
33 8A2 079311036257 Bùi Nguyễn Gia Hân Đồng ý Tích hợp
34 8A2 079311031650 Đoàn Thùy Hân Đồng ý Tích hợp
35 8A8 079311035332 Đồng Ngọc Gia Hân Đồng ý TCTA
36 8A1 034211000045 Trần Trung Hiếu Đồng ý Tích hợp
37 8A4 035211003433 Trần Trung Hiếu Đồng ý TCTA
38 8A5 079311031225 Nguyễn Thị Thanh Hoa Đồng ý TCTA
39 8A6 079211024586 Nguyễn Anh Huy Đồng ý TCTA
40 8A2 079211015334 Nguyễn Công Huy Đồng ý Tích hợp
41 8A4 079211037507 Nguyễn Đức Huy Đồng ý TCTA
42 8A4 079211037507 Nguyễn Đức Huy Đồng ý TCTA
43 8A1 079 211 010 530 Nguyễn Minh Huy Đồng ý Tích hợp
44 8A1 079211025386 Nguyễn Quán Huy Đồng ý Tích hợp
45 8A7 079311032311 Trần Hải Huyền Đồng ý TCTA
46 8A7 079311032311 Trần Hải Huyền Đồng ý TCTA
47 8A2 079211037723 Nguyễn Gia Hưng Đồng ý Tích hợp
48 8A5 1202114523014128 Nguyễn Ngọc Phúc Hưng Đồng ý TCTA
49 8A6 079311046886 Ngô Hoàng Nghi Khang Đồng ý TCTA
50 8A7 079211046193 Ngô Minh Khang Đồng ý TCTA
51 8A6 079211024249 Nguyễn Phước Bảo Khang Đồng ý TCTA
52 8A2 079211015979 Phạm Gia Khang Đồng ý Tích hợp
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53 8A6 079211032603 Trương Lê Bảo Khang Đồng ý TCTA
54 8A4 049211000756 Lê Anh Khoa Đồng ý TCTA
55 8A1 079211005767 Trần Anh Khoa Đồng ý Tích hợp
56 8A1 079211005767 Trần Anh Khoa Đồng ý Tích hợp
57 8A5 079211046826 Nguyễn Đoàn Đăng Khôi Đồng ý TCTA
58 8A2 1202114523014012 Nguyễn Hoàng Minh Khôi Đồng ý Tích hợp
59 8A1 079311046517 Nguyễn Nhật Mai Khôi Đồng ý Tích hợp
60 8A2 082211004521 Phạm Đỗ Duy Khôi Đồng ý Tích hợp
61 8A2 001311048439 Nguyễn Vũ Ngọc Lam Đồng ý Tích hợp
62 8A1 Mai Thế Lâm Mai Thế Lâm Đồng ý Tích hợp
63 8A8 079211034922 Nguyễn Hoàng Đức Lâm Đồng ý TCTA
64 8A8 079311047651 Đỗ Gia Linh Đồng ý TCTA
65 8A4 079311044706 Nguyễn Hoàng Phương Linh Đồng ý TCTA
66 8A5 051211004287 Nguyễn Đức Bảo Long Đồng ý TCTA
67 8A4 079211017756 Nguyễn Phan Thế Long Đồng ý TCTA
68 8A1 079211000698 Phạm Hoàng Long Đồng ý Tích hợp
69 8A4 068311007715 Đỗ Thảo Ly Đồng ý TCTA
70 8A1 079311028766 Phạm Nguyễn Thanh Mai Đồng ý Tích hợp
71 8A7 079211032455 Dương Hải Minh Đồng ý TCTA
72 8A2 079211014764 Đoàn Khải Minh Đồng ý Tích hợp
73 8A6 079211003488 Đồng Phan Đức Minh Đồng ý TCTA
74 8A7 079211049763 Nguyễn Đức Anh Minh Đồng ý TCTA
75 8A4 079211044011 Nguyễn Phan Anh Minh Đồng ý TCTA
76 8A2 079211052281 Trần Hoàng Minh Đồng ý Tích hợp
77 8A1 079311048768 Nguyễn Hoàng My Đồng ý Tích hợp
78 8A7 042211012856 Trần Bảo Nam Đồng ý TCTA
79 8A7 042211012856 Trần Bảo Nam Đồng ý TCTA
80 8A6 079311033719 Nguyễn Thị Thảo Ngân Đồng ý TCTA
81 8A8 079311029706 Phạm Trương Thiên Ngân Đồng ý TCTA
82 8A5 079311020238 Trần Đặng Khánh Ngân Đồng ý TCTA
83 8A8 079311043184 Vũ Hồ Kim Ngân Đồng ý TCTA
84 8A3 079211038634 Nguyễn Thiện Nghĩa Đồng ý TCTA
85 8A8 079211011395 Trương Minh Nghĩa Đồng ý TCTA
86 8A6 079311034919 Điền Phương Ngọc Đồng ý TCTA
87 8A6 079311047047 Đỗ Hoàng Bảo Ngọc Đồng ý TCTA
88 8A1 079311021734 Nguyễn Đào Khánh Ngọc Đồng ý Tích hợp
89 8A6 079311028180 Trần Nguyễn Khánh Ngọc Đồng ý TCTA
90 8A4 079211014230 Hoàng Lê Anh Nguyên Đồng ý TCTA
91 8A8 034311006115 Lê Nguyễn Thảo Nguyên Đồng ý TCTA
92 8A2 079211010018 Phạm Khôi Nguyên Đồng ý Tích hợp
93 8A3 079311013178 Vương Nguyễn An Nguyên Đồng ý TCTA
94 8A1 083311000358 Trần Diệp Nhi Đồng ý Tích hợp
95 8A1 083311000358 Trần Diệp Nhi Đồng ý Tích hợp
96 8A1 079311023884 Lâm Đỗ Quỳnh Như Đồng ý Tích hợp
97 8A4 052311010647 Nguyễn Bảo Như Đồng ý TCTA
98 8A3 079211021607 Cao Tấn Phát Đồng ý TCTA
99 8A1 051211014613 Nguyễn Hoàng Thái Phát Đồng ý Tích hợp
100 8A1 079211047481 Chung Gia Phú Đồng ý Tích hợp
101 8A6 079211047001 Hoàng Minh Phú Đồng ý TCTA
102 8A6 079211025509 Nguyễn Phan Gia Phú Đồng ý TCTA
103 8A3 079211047582 Hà Huy Phúc Đồng ý TCTA
104 8A5 079311049391 Lê Hồng Gia Phúc Đồng ý TCTA
105 8A4 079311014770 Thái Ngọc Nam Phương Đồng ý TCTA
106 8A8 079211031973 Nguyễn Duy Quang Đồng ý TCTA
107 8A5 079211033492 Nguyễn Phú Quang Đồng ý TCTA
108 8A8 079211024796 Phan Nhật Quang Đồng ý TCTA
109 8A1 077211000100 Vương Hồng Quang Đồng ý Tích hợp
110 8A8 049211011030 Lê Hữu Minh Quân Đồng ý TCTA



TT Lớp mới Mã định danh Họ Tên Học Sinh Đăng ký Loại hình Ghi chú

111 8A8 001211059526 Nguyễn Hoàng Quân Đồng ý TCTA
112 8A2 079211036752 Nguyễn Hồ Minh Quân Đồng ý Tích hợp
113 8A6 079211052434 Nguyễn Huy Quân Đồng ý TCTA
114 8A4 079211013889 Trần Đỗ Minh Quân Đồng ý TCTA
115 8A4 079211013889 Trần Đỗ Minh Quân Đồng ý TCTA
116 8A2 079211013666 Trương Minh Sang Đồng ý Tích hợp
117 8A1 079211017147 Nguyễn Thành Sơn Đồng ý Tích hợp
118 8A6 079211013206 Võ Thành Tài Đồng ý TCTA
119 8A7 079211035251 Nguyễn Quốc Thái Đồng ý TCTA
120 8A5 079311002573 Ngô Phương Thảo Đồng ý TCTA
121 8A6 079311025694 Phạm Phương Thảo Đồng ý TCTA
122 8A8 079311013912 Võ Đặng Phương Thảo Đồng ý TCTA
123 8A6 079211028961 Phạm Duy Thắng Đồng ý TCTA
124 8A8 097211023207 Trần Minh Thắng Đồng ý TCTA
125 8A2 079211052475 Đoàn Chí Thiện Đồng ý Tích hợp
126 8A2 079311027688 Phạm Ngọc Anh Thư Đồng ý Tích hợp
127 8A2 079311047337 Vương Minh Thương Đồng ý Tích hợp
128 8A2 079311032619 Trần Ngọc Bảo Thy Đồng ý Tích hợp
129 8A7 079311000766 Hoàng Bích Trâm Đồng ý TCTA
130 8A4 079311047654 Nguyễn Tất Bảo Trâm Đồng ý TCTA
131 8A8 079311010847 Trần Ngọc Bảo Trân Đồng ý TCTA
132 8A2 079211028828 Nguyễn Đỗ Minh Trí Đồng ý Tích hợp
133 8A4 079211024774 Trần Đức Trí Đồng ý TCTA
134 8A8 001311033329 Cao Thị Thanh Trúc Đồng ý TCTA
135 8A1 033311001432 Hoàng Thanh Trúc Đồng ý Tích hợp
136 8A8 087311007338 Phạm Thủy Trúc Đồng ý TCTA
137 8A8 079211050409 Lê Anh Tuấn Đồng ý TCTA
138 8A5 079211004820 Nguyễn Công Minh Tuấn Đồng ý TCTA
139 8A8 079211015203 Nguyễn Minh Tuấn Đồng ý TCTA
140 8A4 079311004764 Trần Ngọc Cát Tường Đồng ý TCTA
141 8A6 077211011307 Trần Khắc Việt Đồng ý TCTA
142 8A7 079311031027 Triệu Xuân Hải Yến Đồng ý TCTA


